
GokasyoLịch đổ rác từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026

[Liên hệ] Phòng Xúc tiến Tái chế Tài nguyên Thành phố Higashiomi 0748‑24‑5636 / Văn phòng chi nhánh Gokasyo 0748‑48‑3111

Cháy được（可燃）

Kim loại cỡ lớn（大型金属回収）

Lon（空かん・金属類）

Khay màu trắng（白色トレイ） Chai nhựa（ペットボトル） Hộp giấy（紙パック）

Tạp chí, Thùng giấy, Quần áo cũ（雑誌・古着・段ボール）

Pin（乾電池）

Chai（びん）Không cháy（不燃） Dầu ăn（廃食油）

Báo và Tờ rơi（新聞・チラシ）

Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 7:30 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp, có ghi 
địa chỉ và tên của bạn trên đó.

Cháy được（可燃）
★Rác thải thực phẩm★Các sản phẩm giấy không thể tái chế (giấy vệ 

sinh, tã dùng một lần, v.v.)★Xốp, nhựa, vinyl★Các sản phẩm cao su, 
sản phẩm da★Hoa và cây cảnh

Không cháy（不燃）
★Các thiết bị điện nhỏ (đài radio, máy nướng bánh mì, máy sấy tóc, nồi cơm điện, 
ấm đun nước, v.v.)
★Đồ thủy tinh (ly, bóng đèn, gương, v.v.)
★Vui lòng gói dao và mảnh kính vỡ trong giấy để tránh vương vãi.
★Đồ gốm sứ (bát, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.)

Chai（びん）
★Chai thủy tinh rỗng đựng đồ uống như nước ép
★Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 
★Chai đựng gia vị bằng thủy tinh※Vui lòng tháo nắp, đổ hết đồ 
bên trong và rửa sạch kỹ bằng nước. (Không cho vào bóng đèn, 
kính chịu nhiệt, đĩa thủy tinh, cốc thủy tinh, đồ gốm sứ, v.v.)
★Vui lòng phân loại theo màu sắc.

Chai nhựa（ペットボトル）
★Chai nhựa đựng đồ uống như nước ép trái cây※Hãy nhớ tháo nắp, bóc nhãn, đổ 
hết chất lỏng bên trong ra và rửa sạch với nước.

Lon（空きかん・金属類）
★Vui lòng cho chúng vào túi đựng rác không cháy được.
★Lon nhôm và lon thép (vui lòng rửa sạch bằng nước).
★Nồi và chảo có thành phần từ 80% trở lên là kim loại.

Pin（乾電池）
★Vui lòng đặt các vật phẩm vào các thùng chứa được chỉ định tại 
điểm thu gom ở văn phòng chi nhánh Gokasho.

Tạp chí, Thùng giấy, Quần áo cũ（雑誌・古着・段ボール）
★Vui lòng buộc mỗi món đồ lại thành hình chữ thập bằng dây 
trước khi gửi.
★Vui lòng cho quần áo cũ vào túi rác thông thường.

Hộp giấy（紙パック）
★Rửa sạch bên trong hộp bằng nước, để ráo hoàn toàn, sau đó dùng kéo hoặc dụng 
cụ tương tự cắt mở hộp và làm phẳng hộp.
★Vui lòng đặt hộp vào thùng thu gom được cung cấp tại điểm thu gom.

Khay màu trắng（白色トレイ）
★Vui lòng loại bỏ mọi vật lạ, rửa sạch và lau khô trước khi vứt 
bỏ.*Chỉ chấp nhận khay xốp polystyrene màu trắng dùng cho 
thực phẩm. Khay có màu khác nên được xử lý như rác thải dễ 
cháy.

Dầu ăn（廃食油）
★Vui lòng đổ vào thùng nhựa được cung cấp tại điểm thu gom.
★Điều này chỉ áp dụng cho các loại dầu thực vật ăn được.

Kim loại cỡ lớn（大型金属回収）
★ Hơn 80% rác thải kim loại lớn (không bao gồm thiết bị gia dụng)
★Để biết thêm chi tiết về địa điểm nhận hàng và các thông tin khác, vui lòng liên hệ 
với Văn phòng Chi nhánh Gokasho.

Báo và Tờ rơi（新聞・チラシ）
★Vui lòng buộc mỗi món đồ lại thành hình chữ thập bằng dây trước khi gửi.
★Vui lòng gấp báo, tờ rơi và tạp chí thành độ dày 20-30 cm, và hộp bìa cứng thành 
chiều rộng khoảng 80 cm trước khi đặt ra để thu gom.
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Lịch đổ rác từ tháng 10 đến tháng 3 năm 2026 Gokasyo
Cháy được（可燃）

Kim loại cỡ lớn（大型金属回収）

Lon（空かん・金属類）

Khay màu trắng（白色トレイ） Chai nhựa（ペットボトル） Hộp giấy（紙パック）

Tạp chí, Thùng giấy, Quần áo cũ（雑誌・古着・段ボール）

Pin（乾電池）

Chai（びん）Không cháy（不燃） Dầu ăn（廃食油）

Báo và Tờ rơi（新聞・チラシ）

Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 7:30 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp, có ghi 
địa chỉ và tên của bạn trên đó.

Cháy được（可燃）
★Rác thải thực phẩm★Các sản phẩm giấy không thể tái chế (giấy vệ 

sinh, tã dùng một lần, v.v.)★Xốp, nhựa, vinyl★Các sản phẩm cao su, 
sản phẩm da★Hoa và cây cảnh

Không cháy（不燃）
★Các thiết bị điện nhỏ (đài radio, máy nướng bánh mì, máy sấy tóc, nồi cơm điện, 
ấm đun nước, v.v.)
★Đồ thủy tinh (ly, bóng đèn, gương, v.v.)
★Vui lòng gói dao và mảnh kính vỡ trong giấy để tránh vương vãi.
★Đồ gốm sứ (bát, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.)

Chai（びん）
★Chai thủy tinh rỗng đựng đồ uống như nước ép
★Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh 
★Chai đựng gia vị bằng thủy tinh※Vui lòng tháo nắp, đổ hết đồ 
bên trong và rửa sạch kỹ bằng nước. (Không cho vào bóng đèn, 
kính chịu nhiệt, đĩa thủy tinh, cốc thủy tinh, đồ gốm sứ, v.v.)
★Vui lòng phân loại theo màu sắc.

Chai nhựa（ペットボトル）
★Chai nhựa đựng đồ uống như nước ép trái cây※Hãy nhớ tháo nắp, bóc nhãn, đổ 
hết chất lỏng bên trong ra và rửa sạch với nước.

Lon（空きかん・金属類）
★Vui lòng cho chúng vào túi đựng rác không cháy được.
★Lon nhôm và lon thép (vui lòng rửa sạch bằng nước).
★Nồi và chảo có thành phần từ 80% trở lên là kim loại.

Pin（乾電池）
★Vui lòng đặt các vật phẩm vào các thùng chứa được chỉ định tại 
điểm thu gom ở văn phòng chi nhánh Gokasho.

Tạp chí, Thùng giấy, Quần áo cũ（雑誌・古着・段ボール）
★Vui lòng buộc mỗi món đồ lại thành hình chữ thập bằng dây 
trước khi gửi.
★Vui lòng cho quần áo cũ vào túi rác thông thường.

Hộp giấy（紙パック）
★Rửa sạch bên trong hộp bằng nước, để ráo hoàn toàn, sau đó dùng kéo hoặc dụng 
cụ tương tự cắt mở hộp và làm phẳng hộp.
★Vui lòng đặt hộp vào thùng thu gom được cung cấp tại điểm thu gom.

Khay màu trắng（白色トレイ）
★Vui lòng loại bỏ mọi vật lạ, rửa sạch và lau khô trước khi vứt 
bỏ.*Chỉ chấp nhận khay xốp polystyrene màu trắng dùng cho thực 
phẩm. Khay có màu khác nên được xử lý như rác thải dễ cháy.

Dầu ăn（廃食油）
★Vui lòng đổ vào thùng nhựa được cung cấp tại điểm thu gom.
★Điều này chỉ áp dụng cho các loại dầu thực vật ăn được.

Kim loại cỡ lớn（大型金属回収）
★ Hơn 80% rác thải kim loại lớn (không bao gồm thiết bị gia dụng)
★Để biết thêm chi tiết về địa điểm nhận hàng và các thông tin khác, vui lòng liên hệ 
với Văn phòng Chi nhánh Gokasho.

Báo và Tờ rơi（新聞・チラシ）
★Vui lòng buộc mỗi món đồ lại thành hình chữ thập bằng dây trước khi gửi.
★Vui lòng gấp báo, tờ rơi và tạp chí thành độ dày 20-30 cm, và hộp bìa cứng thành 
chiều rộng khoảng 80 cm trước khi đặt ra để thu gom.


